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STT 
Đơn vị bầu cử 

Họ và tên người ứng cử đại 

biểu HĐND 

Số 

phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % so với 

tổng số phiếu 

hợp lệ 

1. 
Đơn vị bầu cử số 1 

 

1. Đàm Quốc Hà 2.659 94,56 

2. Phạm Văn Hải 333 11,84 

3. Nguyễn Thị Khánh Hòa 591 21,02 

4. Nguyễn Thị Hoan 2.496 88,76 

5. Nguyễn Thị Thu  

(Pháp danh Thích Nữ Thanh Duyên) 
2.297 81,69 

2. 
Đơn vị bầu cử số 2 

 

1. Lê Văn Cảnh 617 16,01 

2. Nghiêm Viết Đấu 3.325 86,3 

3. Nguyễn Quốc Mạnh 3.082 79,99 

4. Nguyễn Thiên Nam 924 23,98 

5. Phạm Anh Thứ 3.451 89,57 

6. Phạm Văn Tiến 3.276 85,02 

7. Nguyễn Thị Thanh Xuân 544 14,12 

3. Đơn vị bầu cử số 3 

1. Trịnh Ngọc Ánh 3.207 94,05 

2. Nguyễn Văn Duyệt 2.725 79,91 

3. Trần Thị Hài 578 16,95 

4. Trần Quốc Lệ 2.825 82,84 

5. Phạm Thị Mai 556 16,3 

6. Lê Thị Cẩm Thơ 534 15,66 
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7. Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2.960 86,8 

4. Đơn vị bầu cử số 4 

1. Nguyễn Thị Thu Hằng 2.663 93,7 

2. Trần Thị Minh 398 14,0 

3. Nguyễn Thị Thảo 428 15,06 

4. Trần Đức Tiến 2.508 88,25 

5. Nguyễn Xuân Trường 2.502 88,04 

5. Đơn vị bầu cử số 5 

1. Nguyễn Văn Chắc 2.495 90,66 

2. Vũ Thị Giang 185 6,72 

3. Phạm Văn Huyên 2.658 96,58 

4. Vũ Thu Phương 195 7,09 

5. Trương Thị Toan 2.693 97,86 

6. Đơn vị bầu cử số 6 

1. Lê Trung Đạo 4.047 95,31 

2. Nguyễn Ngọc Hoan 3.848 90,63 

3. Phan Hà Mi 195 4,59 

4. Nguyễn Kim Ngân 536 12,62 

5. Phạm Thị Minh Phương 901 21,22 

6. Đào Văn Soái 3.987 93,9 

7. Nguyễn Thị Vy 3.298 77,67 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

  

                     TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                             CHỦ TỊCH  

 

                              Đào Văn Soái 

                                                                                                                                                                             


		2026-03-19T14:55:23+0700
	Việt Nam
	PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI <phongvhxhxadaison@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




